Mẫu số 01
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Kính gửi: ………………………………………………………….…………

Họ và tên độc giả: ………………………………………….…………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….……….…………

Quốc tịch: …………………………………………………..…………………

Số chứng minh nhân dân /Số Hộ chiếu: ……………………………..………

Cơ quan công tác: …………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………..…………………………..

Mục đích khai thác, sử dụng tài liệu: ………………………………………

……………………………………………………………..……………………
Chủ đề nghiên cứu: ……………………………………………..…..………

Thời gian nghiên cứu: …………………………………………...…………

Tôi xin thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan lưu trữ và những quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ./.

 
	XÉT DUYỆT CỦA 
CHI CỤC TRƯỞNG
	…………, ngày … tháng … năm ……
Người đăng ký
(Ghi rõ họ và tên)


Mẫu số 02
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

PHIẾU YÊU CẦU ĐỌC TÀI LIỆU
Số: …………………

Họ và tên độc giả: …………………………………….……………………

Số CMND/hộ chiếu: ………………………………………………………

Chủ đề nghiên cứu: …………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………
	Số thứ tự
	Tên phông/ khối tài liệu, mục lục số
	Ký hiệu hồ sơ/tài liệu
	Tiêu đề hồ sơ/tài liệu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


…………, ngày … tháng … năm …
	XÉT DUYỆT CỦA CHI CỤC TRƯỞNG
	Ý kiến của Phòng đọc
	Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 01
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

PHIẾU YÊU CẦU SAO TÀI LIỆU
Số: …………………
Họ và tên độc giả: …………………………………………………………

Số CMND/hộ chiếu: ………………………………..…………………….
	Số thứ tự
	Tên phông
	Ký hiệu hồ sơ/tài liệu
	Tên văn bản/tài liệu
	Từ tờ đến tờ
	Tổng số trang
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 

………, ngày … tháng … năm …
	XÉT DUYỆT CỦA CHI CỤC TRƯỞNG
	Ý kiến của Phòng đọc
	Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC TÀI LIỆU
Số: ………………………..
Họ và tên độc giả: …………………………………………………………

Số CMND/hộ chiếu: ……………………………………………………
	Số thứ tự
	Tên phông
	Ký hiệu hồ sơ/tài liệu
	Tên văn bản/tài liệu
	Từ tờ đến tờ
	Tổng số trang
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


………, ngày … tháng … năm …
	XÉT DUYỆT CỦA CHI CỤC TRƯỞNG
	Ý kiến của Phòng đọc
	Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO



Kính gửi: (2)………………………………………………………………

Tổ chức tôn giáo: ……………….…...…………………………………..

Trụ sở chính: …………………………………………………………….

Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):…..………………………………. …………
Tên giao dịch Quốc tế (nếu có): ………………………………………….

Mục đích hoạt động: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………
Cơ cấu tổ chức và quản lý:…………………………………..…………...

……………………………………………………………………………
Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn: 

Họ và tên: …………Tên gọi khác………………Năm sinh………

Giấy CMND số:………….Ngày cấp:………...….Nơi cấp:………..

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):………………………

Kèm theo bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ).

	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)



(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo. 

(2) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện).

	……….. (1)


Số:………/GCN - …(2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………(3), ngày… tháng… năm……


GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký hội đoàn tôn giáo


……………………………………………….. (1) chứng nhận:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):…….…………………………………………

Tên giao dịch Quốc tế (nếu có):…...……………………………………...

Mục đích hoạt động:……...……………………………………..………..

Cơ cấu tổ chức và quản lý:…………………………..…………………...

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn: 

Họ và tên: …………..Tên gọi khác…………Năm sinh…………..

Giấy CMND số:…………Ngày cấp:……….Nơi nấp:...………….

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):………………………

Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

	
	…………….(4)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong phạm vi một huyện).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.
(3) Địa danh nơi cấp giấy chứng nhận.

(4) Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
ĐĂNG KÝ DÒNG TU (2)


Kính gửi: (3)………………….………………………………..…………..

Tổ chức tôn giáo: …………….….…...……...….…………………………

Trụ sở chính: ……………………………………………………………..

Đăng ký dòng tu……..(2):
Tên dòng tu (2):……………….……………………………….…..………

Tên giao dịch Quốc tế (nếu có): ………………………………………….

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………..

Hệ thống tổ chức và quản lý:…..…………………………………………

……………………………………………………………………………
Trụ sở hoặc nơi làm việc: …………………..……………………………

Người đứng đầu dòng tu…..(2): 

Họ và tên: ……………Tên gọi khác……………...Năm sinh……

Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:……..

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có): …………………………….

Kèm theo bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sỹ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động. 
	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)



(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(3) Ủy ban nhân dân huyện nơi có trụ sở chính của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện).

	…..…....(1)


Số:………/GCN - …(2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………(3), ngày… tháng… năm……


GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký…………. (4)


……………………………(1)…………………………….chứng nhận:

Tên …(4): ….……………………………………………………………...

Tên giao dịch Quốc tế (nếu có):…...……………………………………...

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………..

Hệ thống tổ chức: ………………………………………………………...

Trụ sở hoặc nơi làm việc:…..…………………………………………….

Người đứng đầu….(4): 

Họ và tên: ………..Tên gọi khác………………Năm sinh……….

Giấy CMND số:……………Ngày cấp:……….Nơi cấp:………..…
Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo tại thời điểm đăng ký (nếu có):
……………………………………………………………………

Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

	
	…………….(5)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



 (1)  Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở chính của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong một huyện).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

(3) Địa danh nơi cấp giấy chứng nhận.

(4) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(5) Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
THÔNG BÁO

Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành


Kính gửi: (2)…………………….…………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: …...…………….…...……..………………………

Tên giao dịch Quốc tế (nếu có):…………………………………………..

Trụ sở chính: …………………………………………………………….

Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên: ………………………………..…………Năm sinh………….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): …………………………………………

Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:……………….Nơi cấp:……..…
Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………….

Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:………………………..

Nơi thuyên chuyển đến:………. ………………………………………....

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………

	
	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)



(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chức sắc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển.

Mẫu B9





Mẫu A8





Mẫu B10





Mẫu A9





Mẫu B19















































